Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT. 
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.
Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]        - Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua gia vị và đồ dung cá nhân phục vụ cho đối tượng năm 2026 của Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần;
	- Chủ đầu tư: Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần tỉnh Cà Mau;
	- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đầu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;
	- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày;
- Nguồn vốn: Nguồn đảm bảo xã hội năm 2026.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Hàng hóa cung cấp cho gói thầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng đáp ứng yêu cầu E-HSMT. 
- Sản phẩm được bao gói trong hộp giấy, các lớp tiếp xúc với thực phẩm là nhựa PE, đảm bảo yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm theo QCVN 12-1:2011/BYT
- Ngoài quy cách bao gói (hộp, gói, bịch, túi,...) của nhà sản xuất; các sản phẩm còn phải được đóng Thùng Carton. Cứ 02 thùng carton được thành 1 kiện, kiện đóng trong 02 lớp bao bì: Lớp thứ nhất là túi PVC (Túi phải được cắt ngắn hợp lý và buộc chặt kín miệng), lớp thứ 2 là bao PP và được khâu miệng bao lại, bảo đảm kín khí, kín nước. 
-	Giá thành sản phẩm đã bao gồm chi phí bao gói, hòm gỗ,..và các chi phí khác có liên quan.
- Các loại hàng hóa đều có hạn sử dụng ≥ 5 tháng kể từ ngày giao nhận.
1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật cụ thể.
- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kèm theo để chứng minh.
- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của thiết bị thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng.
- Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:
A. Quy mô
	Stt
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng

	
	ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN
	
	

	1
	Dép nam
	Đôi
	805

	2
	Dép nữ
	Đôi
	1.027

	3
	Gối
	Cái 
	150

	4
	Mùng
	Cái 
	100

	5
	Chiếu nhựa
	Cái 
	1.670

	6
	Mền
	Cái 
	450

	7
	Đệm 1m6 x 2m
	Cái 
	97

	8
	Chăn đông
	Cái 
	2.350

	
	GIA VỊ
	
	

	9
	Hạt nêm Vedan Heo 400g
	Gói 
	3.500

	10
	Dầu ăn Olita Plus 1L
	Chai 
	1.350

	11
	Bột ngọt Vedan 454gr 
	Gói
	1.340

	12
	Nước chấm Nam Ngư đệ nhị 900ml
	Chai
	1.248

	13
	Trà lài 70g Phú Nguyên
	Gói
	997

	14
	Nước mắm chay (1 lít)
	Chai
	80

	15
	Hạt nêm chay (500g)
	Gói
	365

	16
	Tiêu đen xay
	Gói
	365

	17
	Muối Iốt Bạc Liêu 1kg
	Kg
	1.395

	18
	Đường cu ba
	Gói
	3.400


B. Tóm tắt giải pháp kỹ thuật, thông tin chủ yếu:
	Hạng mục
	Tên hàng hóa có liên quan

	Yêu cầu kỹ thuật, chất lượng

	
	ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN
	

	1
	Dép nam
	Chất liệu: Nhựa PVC, đủ size
Mới 100%

	2
	Dép nữ
	Chất liệu: Nhựa PVC, đủ size
Mới 100%

	3
	Gối
	Gối nằm, kích thước: (45 X 65) cm
Mới 100%

	4
	Mùng
	Loại mùng tuyn cao cấp, loại 1, đủ size
Mới 100%

	5
	Chiếu nhựa
	Kích thước: (1,6x2)m
Mới 100%

	6
	Mền
	Mền 3 lớp, cotton poly, hàng loại 1
Mới 100%

	7
	Đệm 1m6 x 2m
	Loại đệm cao su American kích thước: (1,6x2x0,1) m
Mới 100%

	8
	Chăn đông
	Chăn đông: 2 lớp, loại dày
Mới 100%

	
	GIA VỊ
	

	9
	Hạt nêm Vedan Heo 400g
	- Đóng gói. 
- Có tem/nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ và khối lượng

	10
	Dầu ăn Olita Plus 1L: Dầu Tường An hoặc tương đương
	- Thành phần: 
+ Dầu olein, dầu nành, dầu cải , chất nhũ hóa,vitamim A.
+ Sản phẩm chứa Omega 3-6-9 và vitamin E tự nhiên.
- Nhãn mác phải nêu rõ: tên sản phẩm; khối lượng
tịnh; tên địa chỉ nhà sản xuất, đóng gói hoặc người
bán lẻ; hạn sử dụng; xuất xứ hàng hoá
- Quy cách đóng gói: 1 lít/chai

	11
	Bột ngọt Vedan 454gr 
	- Thành phần: Monosodium Glutamate tinh khiết 99+%,
chất điều vị, chất phụ gia thực phẩm
- Có tem/nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm
đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ và khối lượng

	12
	Nước chấm Nam Ngư đệ nhị 900ml
	- Thành phần: Nước, muối, nước mắm cốt cá cơm, chất điều vị, chất điều chỉnh độ acid, hương liệu…
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Màu sắc: từ nâu vàng đến nâu đậm, đặc trưng cho sản phẩm.
+ Không vẩn đục, không lắng cặn ngoại trừ các tinh thể muối (có thể có)
+ Mùi: Đặc trưng của sản phẩm nước mắm, không có mùi lạ.
+ Vị: Ngọt của đạm cá thuỷ phân, có hậu vị, có vị mặn nhưng không mặn chat
+ Có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng 
- Nhãn mác phải nêu rõ: tên sản phẩm; khối lượng tịnh; tên địa chỉ nhà sản xuất, đóng gói hoặc người bán lẻ; hạn sử dụng

	13
	Trà lài 70g Phú Nguyên: Loại 70g/gói
	- Đóng gói. 
- Có tem/nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ và khối lượng

	14
	Nước mắm chay (1 lít)
	- Có thành phần rõ ràng …
- Chỉ tiêu chất lượng:
+ Màu sắc: từ nâu vàng đến nâu đậm, đặc trưng cho sản phẩm.
+ Không vẩn đục, không lắng cặn ngoại trừ các tinh thể muối (có thể có)
+ Mùi: Đặc trưng của sản phẩm nước mắm, không có mùi lạ.
+ Vị: có hậu vị, có vị mặn nhưng không mặn chat
+ Có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng 
- Nhãn mác phải nêu rõ: tên sản phẩm; khối lượng tịnh; tên địa chỉ nhà sản xuất, đóng gói hoặc người bán lẻ; hạn sử dụng

	15
	Hạt nêm chay (500g)
	- Đóng gói. 
- Có tem/nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ và khối lượng

	16
	Tiêu đen xay
	- Đóng gói. 
- Có tem/nhãn (hoặc tài liệu tương đương) ghi rõ thời điểm đóng gói, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ và khối lượng

	17
	Muối Iốt Bạc Liêu 1kg
	- Muối Sạch, khô, không vón cục. Đảm bảo VSATTP
- Thành phần: Hàm lượng Nacl ≥97%, hàm lượng I ốt 20-40 mg/kg muối, hàm lượng tập chất không tan ≤0.3%).
- Nhãn mác phải nêu rõ: tên sản phẩm; khối
lượng tịnh; tên địa chỉ nhà sản xuất; xuất xứ hàng hoá
- Quy cách đóng gói: 1000g/gói

	18
	Đường cu ba
	Đường cu ba: có thành phần rõ rang trên bao bì.
- Nhãn mác phải nêu rõ: tên sản phẩm; khối lượng tịnh; tên địa chỉ nhà sản xuất; xuất xứ hàng hoá, hạn sử dụng
- Quy cách đóng gói : 1kg.


1.3. Các yêu cầu khác
- Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài chính (nếu có), yêu cầu về dịch vụ liên quan như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa ban đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ… (nếu có). Các yêu cầu này phải được nêu chi tiết để nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. 
[bookmark: _Hlk163719293]- Đấu thầu bền vững: có thể đưa ra yêu cầu về hàng hóa thân thiện môi trường, xã hội, sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận nhãn sinh thái, nhãn năng lượng và tương đương (nếu có) như: tiết kiệm năng lượng hoặc tiết kiệm nước khi sử dụng, khí thải ít độc hại, không có chất độc hại, phá hủy môi trường; hàng hóa sản xuất không vi phạm trách nhiệm xã hội hoặc từ nguồn nguyên liệu bền vững, hữu cơ, vật liệu tái chế; sử dụng vật liệu xanh để đóng gói hàng hóa; tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, sử dụng container có thể tái sử dụng để vận chuyển hàng hóa; mức độ xả thải, rác thải, ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tác động môi trường và cộng đồng xung quanh; cam kết thu hồi hoặc tái chế khi hàng hóa hết sử dụng...
- Tùy theo từng gói thầu có thể yêu cầu nhà thầu chào phương án thay thế ngoài phương án chính theo yêu cầu của E-HSMT, trong đó cần quy định rõ phương án thay thế của nhà thầu chỉ được xem xét trong quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng khi nhà thầu được đề xuất trúng thầu theo phương án chính hoặc quy định trong trường hợp kết quả đánh giá các E-HSDT theo phương án chính không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì mới xem xét phương án thay thế của các nhà thầu.  
- Nhà thầu phải có kế hoạch tổ chức cung cấp hàng hoá, bàn giao hoàn chỉnh tất cả hàng hóa theo đúng yêu cầu của Chủ đầu tư (gồm các nội dung chủ yếu sau: nội dung công việc; cách thức tiến hành, Nếu là hàng hoá nhập khẩu phải có CO, CQ) phù hợp với hiện trạng bàn giao và phải trình cho Chủ đầu tư trước khi thực hiện.
- Khi đến ký hợp đồng nhà thầu mang theo 01 hàng mẫu để bên mời thầu kiểm tra và lưu mẫu.
   - Nhà thầu giao hàng bảo đảm theo đúng mẫu lưu tại bên mời thầu.
Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây [trường hợp không có bản vẽ kèm theo thì phải ghi rõ “Không có bản vẽ”]: 
	Danh mục bản vẽ

	Bản vẽ số
	Tên bản vẽ
	Mục đích sử dụng

	
	Không có
	

	
	
	

	
	
	


Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
	Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
- Kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao theo yêu cầu E-HSMT;
- Cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm: Chủ đầu tư/ Đơn vị sử dụng sẽ trực tiếp kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa với sự chứng kiến của nhà thầu. 
- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hồ sơ thì Chủ đầu tư/ Đơn vị sử dụng có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp hàng hóa không có khả năng thay thế hay điều chỉnh hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư/ Đơn vị sử dụng có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư/ Đơn vị sử dụng không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.
- Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa do nhà thầu chịu.
- Hai bên lập biên bản kiểm định và xác định lỗi (nếu có).
- Bên A sẽ không nhập bất cứ lô hàng nào không đạt TCKT với bất cứ lý do gì. Nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm lên quan đến việc hàng hóa do nhà thầu cung cấp không đạt TCKT
- Cung cấp đầy đủ kết quả kiểm định, xét nghiệm chất lượng sữa về các chỉ số kỹ thuật, chỉ số an toàn thực phẩm đủ điều kiện, đảm bảo so với hồ sơ công bố đáp ứng của nhà thầu và hồ sơ kèm theo hàng hóa của nhà thầu




















Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT   Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT     Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật   Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và  các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật  phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E - HSDT.    Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện   nhằm hạn chế sự  tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự  cạnh tranh không bình đẳng,   đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến  làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu,   không được nêu  yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.   Hồ sơ mời thầu  được   nêu nhãn hiệu, cat alô   của một  sản phẩm cụ thể   để tham  khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa  nhưng  phải ghi kèm theo cụm  từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, cat alô  đồng thời phải quy định rõ  nội hàm  tương đương  với hàng hóa đó về  đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng , thiết kế công  nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà  thầu trong quá trình chuẩn bị E - HSDT mà không được quy định tương đương về xuất  xứ.   Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:    1.1. Giới thiệu chung về dự án/ dự toán mua sắm , gói thầu            -   Tên gói thầu:  Gói thầu số 0 1 :  Mua gia vị và đồ dung cá nhân phục vụ cho đối  tượng năm 2026 của Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần ;     -   Chủ đầu tư:  Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần   tỉnh Cà Mau ;     -   Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đầu thầu rộng rãi   trong nước, qua mạng ;     -   Phương thức lựa chọn nhà  thầu:  Một giai đoạn một túi hồ sơ ;   -   Hình thức hợp đồng:  Hợp đồng trọn gói ;   -   Thời gian thực hiện hợp đồng:  365   ngày;   -   Nguồn vốn:  Nguồn đảm bảo xã hội năm 2026 .   1.2. Yêu cầu về kỹ thuật   Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật  chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:    1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung     -   Hàng hóa cung cấp cho gói thầu có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng đáp 

